KẾ HOẠCH THÁNG 9
Thực hiện từ 05/9 đến 01/10/2016
	TUẦN 1

Khai giảng
Từ 5/ 9 - 10/9 / 2016
	TUẦN 2

Vui trung thu
Từ 12/ 9 - 17/9 / 2016
	TUẦN 3 
Trường mầm non Tuổi Hoa của bé
Từ 19/ 9 -  24/ 9/2016
	TUẦN 4

Các cô các bác trong trường mầm non
Từ 26/9  - 01 /10/2016
	  LƯU Ý



	Rèn nề nếp
	THỂ DỤC 
 - Bật liên tục về phía trước 

-TC : Dung dăng dung dẻ
	THỂ DỤC 
-Tung và bắt bóng bằng 2 tay 

- TC : Cóc nhảy
	THỂ DỤC 
Bò thấp chui qua cổng.

TC:Tung cao hơn nữa


	

	Rèn nề nếp
	TẠO HÌNH 
Làm đồ chơi trung thu 
	TẠO HÌNH 

Tô tranh trường mầm non
	TẠO HÌNH :

 LQ với kéo và cắt khăn mặt


	Bài làm thêm:  Dán và vẽ bạn tập thể dục

	Rèn nề nếp
	 LQVT
Dạy trẻ so sánh nhận biết sự bằng nhau về số lượng của 2 nhóm đồ vật 
	LQVT

 Dạy trẻ so sánh nhận biết sự khác nhau về số lượng của 2 nhóm đồ vật
	 LQVT
 Dạy trẻ so sánh chiều dài của 2 đối tượng.
	

	Rèn nề nếp
	LQVH

Thơ: Bé tới trường 
	LQVH: 

Thơ: Nghe lời cô giáo
	LQVH

 Truyện: món quà của cô giáo
	

	Rèn nề nếp
	ÂM NHẠC 

- VĐTN: Chiếc đèn ông sao 

- Nghe: Rước đèn tháng tám 

- TCAN: Vỗ tay theo nhạc.
	ÂM NHẠC 

- Hát : Vui đến trường 

- Nghe: Đi học

- TCÂN: Vỗ tay theo tiết tấu giống cô.  
	ÂM NHẠC 

- Hát  : Em chơi đu

-Nghe hát: Những em bé ngoan 

-TCAN: Nghe nhạc đoán tên bài  hát
	

	Rèn nề nếp
	KPXH
bé biết gì về rằm trung thu
	KPXH

Trường tuổi hoa của bé.
	KPXH
 Các cô bác ở trường Mầm Non
	


KẾ HOẠCH THÁNG 10
Thực hiện từ 03/10 đến 29/10/2016
	TUẦN 1

Bé hãy giới thiệu về mình
Từ 03/10 - 08/10 /2016
	TUẦN 2

Bé tự chăm sóc và vệ sinh cơ thể
Từ 10 /10 -15/10/2016
	TUẦN 3

Mừng ngày 20/ 10
Từ 17/10 - 22/10 /2016
	TUẦN 4
Những người thân trong gia đình
Từ 24/10 - 29/10 /2016
	LƯU Ý



	THỂ DỤC 

 - Trườn theo hướng thẳng.

TC : rồng rắn lên mây
	THỂ DỤC 

- Đi  trên xuống ghế thể dục hoặc đi trên vạch kẻ trênsàn
TC : Cướp cờ
	THỂ DỤC 
Đi, chạy, bước qua chướng ngại vật

	THỂ DỤC  

- Đi bước lùi liên tiếp trong khoảng 3m

TC : Lộn cầu vồng 
	

	TẠO HÌNH 

Vẽ chân dung bạn trai, bạn gái


	TẠO HÌNH 

Hướng dến cách gấp áo, và dán áo.

 
	TẠO HÌNH 

Vẽ bức tranh tặng mẹ
	TẠO HÌNH : 

Vẽ chân dung người thân trong gia đình 


	Vẽ về gia đình bé

	LQVT:

 Dạy trẻ xác định vị trí đồ vật so với trẻ khác


	LQVT

 Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân
	LQVT
Dạy trẻ so sánh chiều rộng của 2 đối tượng
	LQVT

 Dạy trẻ nhận biết số lượng 1,2. Đếm đến 2, so sánh 1,2. Nhận biết chữ số 1,2
	

	LQVH
Truyện: Người bạn tốt
	LQVH

 Truyện: Chú mèo đánh răng
	LQVH 

Thơ: Dán hoa tặng mẹ
	LQVH
Thơ: Lấy tăm cho bà
	

	 ÂM NHẠC 

 Hát : Em lên bốn

Nghe :Ba ngọứn nến lung linh

TCAN : Nghe nhạc đóan tên bài hát
	 ÂM NHẠC 

 VĐTN: Hãy nhanh tay

- Nghe: Bé ăn thật ngoan
- TCÂN: Ai nhanh nhất.


	ÂM NHẠC 
Hát: mẹ yêu

Nghe: Huyền thoại mẹ
TCAN: Tổ nào nhanh hơn


	ÂM NHẠC 

- Hát: em biết vâng lời mẹ 

- Nghe: Bố là tất cả

- TCÂN: Tiếng hát to, tiếng hát nhỏ
	

	KPXH
 Bạn trai, bạn gái


	KPXH

 Cách đánh răng, bé biết cách giữ gìn vệ sinh cơ thể
	KPXH
Mẹ của em


	KPXH

 Gia đình bé và những người thân họ hàng.
	


KẾ HOẠCH THÁNG 11
Thực hiện từ 31/10 đến 03/12/2016
	TUẦN 1

Ngôi nhà thân yêu và nơi bé ở

Từ 31/10- 05 /11/2016
	TUẦN 2

Đồ dùng trong gia đình 

Từ 07/11 - 12/11/ 2016
	TUẦN 3

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11
Từ 14/11 - 19/11/2016
	TUẦN 4

Chú công nhân dựng 
Từ 21/11 - 26/11/2016
	TUẦN 5

Bé thích làm thợ may

Từ 28/11 - 03/12/2016
	LƯU Ý



	THỂ DỤC :

 - Ném xa bằng 1 tay, chạy nhanh 10m.
	THỂ DỤC  

- Tung bắt bóng với bạn khác
TC: Vượt chướng ngại vật
	THỂ DỤC 
Ném xa bằng hai tay, chạy nhặt bóng


	THỂ DỤC 
Bật xa 35 cm- 40cm
TC : Kéo co
	 THỂ DỤC 
Đi trong đường dích dắc theo vật chuẩn
TC: Chọn đúng dụng cụ
	

	TẠO HÌNH 

- Cắt và dán cửa cho ngôi nhà
	TẠO HÌNH 

 Vẽ đồ dùng trong gia đình bé
	TẠO HÌNH 

Vẽ bức tranh tặng cô
	TẠO HÌNH : 

Vẽ nghề bé thích
	TẠO HÌNH 

Xé và dán trang trí áo dài
	

	LQVT

 So sánh chiều cao của 2 đối tượng 
	LQVT
Nhận biết, phân biệt  phía trước- phía sau.
	LQVT
Dạy trẻ so sánh độ lớn của 2 đối tượng
	LQVT

Dạy trẻ nhận biết biểu tượng to hơn- nhỏ hơn
	LQVT
Dạy trẻ phân biệt hình tròn với hình vuông 
	

	LQVH
Thơ: Em yêu nhà em
	LQVH

 Truyện: Thỏ dọn nhà
	LQVH 

Thơ: Cô giáo của em
	LQVH: 

Thơ: Em làm thợ xây


	LQVH

  Đồng dao: Dích dích dắc dắc
	

	ÂM NHẠC 

- VĐTN : Nhà của tôi

- Nghe: Ngôi nhà mới

- TCÂN: Tai ai tinh
	ÂM NHẠC 

- Hát: Những đồ vật bé yêu

Nghe:Tôi làcáiấmtrà
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ dùng gia đình.
	ÂM NHẠC 
VĐTN: Cô và mẹ

Nghe: Cô nuôi dạy trẻ.

TCAN: Tổ nào nhanh hơn


	ÂM NHẠC 
Hát: Cháu yêu cô chú công nhân

Nghe: Bài ca xây dựng

TCAN:  Nghe nhạc đoán tên bài hát.
	ÂM NHẠC 
 Hát: Cháu yêu cô thợ dệt

Nghe: Xe chỉ luồn kim

TCAN: Dệt vải theo nhịp sắc xô


	

	KPXH

 Ngôi nhà thân yêu và nơi bé ở
	KPXH

Đồ dùng trong gia đình
	KPXH
Cô giáo của em


	KPXH
Nghề thợ xây
	KPXH
Cô thợ may
	


KẾ HOẠCH THÁNG 12
Thực hiện từ 05/12 đến 31/12/2016
	TUẦN 1

Một số nghề khác
Từ 05/12 - 10 /12/2016
	TUẦN 2

 Gia súc – gia cầm
Từ 12/12 - 17/12/2016


	TUẦN 3

Noel 

 Quân đội nhân dân Việt Nam
Từ 19/12-24/12/2016
	TUẦN 4

Tết dương lịch
      Từ 26/12-31/12/2016
	LƯU Ý



	THỂ DỤC 

Ném trúng đích nằm ngang 

TC: Chim sẻ và thợ săn
	THỂ DỤC 

Đi bằng gót chân
TC : Bắt vịt
	THỂ DỤC 
Bật qua suối, bò chui qua cổng

	THỂ DỤC 
Bật liên tục qua 4- 5 vòng, lăn bóng 4m
	

	TẠO HÌNH 

Tô màu tranh nghề sửa chữa ô tô 
	TẠO HÌNH  

Nặn con gà


	TẠO HÌNH 

Vẽ quà tặng chú bội đội
	TẠO HÌNH 
Xé và dán đốm con hưu
 
	Vẽ con cá

	LQVT

Dạy trẻ phân biệt hình tam giác với hình chữ nhật
	 LQVT
Ôn so sánh, phân biệt hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác.
	LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp 2- 3 đối tượng theo qui tắc
	LQVT

Dạy trẻ nhận biết, đếm đúng các nhóm có 3 đối tượng. Nhận biết chữ số 3
	

	LQVH:  

Truyện:Ba anh em

	LQVH 

Truyện: Cáo , thỏ và gà trống
	LQVH:  

Thơ: Bố là chú hải quân
	LQVH:  

Thơ: Chim chích bông 
	

	ÂM NHẠC 

Hát: lái máy bay

Nghe: Anh phi công ơi

TCAN: Tai ai tinh 
	ÂM NHẠC 
Hát: Chú gà chú vịt 

Nghe: Vật nuôi

TCÂN:Nghe tiếng kêu đoán tên con vật
	ÂM NHẠC 
Hát: Chú bộ đội

Nghe: Chú bộ đội đảo sa.

TC: Sướng âm theo đàn
	 ÂM NHẠC 
Hát: Chim sâu và vườn cây

Nghe: Con chim vành khuyên.

- TCAN: Thi hái hoa dân chủ.
	

	KPXH
Một số nghề khác
	KPKH 

Gia súc – Gia cầm


	KPKH
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
	KPXH
Trò chuyện về ngày tết dương lịch
	


KẾ HOẠCH THÁNG 1/2017
Thực hiện từ 02/1 đến 28/1/2017
	TUẦN 1
Những con vật nào sống dưới nước
Từ 02/1-07/1/2017
	TUẦN 2
Một số loại côn trùng
Từ 09/1- 14/1/2017
	TUẦN 3

Những con thú em yêu
Từ 16/1-21/1/2017

	TUẦN 4

Bé vui đón tết 

Từ 23/1-28/1/2017


	LƯU Ý

	THỂ DỤC:

Nhảy lò cò 3m, ném đích ngang
	THỂ DỤC 

 Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
TC: chuyền bóng qua chân
	THỂ DỤC 

 Bật chụm tách chân kép chân qua 5 ô

TC : Cáo và thỏ
	   THỂ DỤC 
 Đi, chạy thay đổi theo hiệu lệnh hoặc theo vạch chuẩn

	

	TẠO HÌNH 
Xé dán đàn cá


	TẠO HÌNH 
Làm con chuồn chuồn 
	TẠO HÌNH 

Vẽ con vật sống trong rừng
	TẠO HÌNH 
Vẽ mâm ngũ quả ngày tết 
	

	LQVT:

Dạy trẻ so sánh thêm bớt để tạo sự bằng nhau trong phạm vi 3
	LQVT
Ôn dạy trẻ sắp xếp 2- 3 đối tượng theo qui tắc

	LQVT
Dạy trẻ đo độ lớn bằng một đơn vị đo
	LQVT
Dạy trẻ so sánh chiều cao của 3 đối tượng
	

	LQVH
Thơ: Rong và cá
	LQVH

  Thơ:  Tiễng ve


	LQVH 

Truyện: Ngựa đỏ và lạc đà
	LQVH
Thơ: Cây đào
	

	ÂM NHẠC
VĐTN: Cá ơi từ đâu đến

Nghe: Tôm, cua, cá thi tài

TC: Tai ai tinh
	 ÂM NHẠC 
Hát: Con chuồn chuồn

Nghe: Kìa con bướm vàng 

TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát


	ÂM NHẠC 
Hát: Chú meo con

Nghe: Chú voi con ở Bản Đôn

TC: Bắt trước tiếng kêu của các con vật

 
	ÂM NHẠC 

 - Hát: Mùa xuân

-Nghe: Ngày tết quê em

- TCAN: Thi hái hoa dân chủ.
	

	KPKH
Những con vật sống dưới nước

	KPKH
Con bướm
	KPKH
Những con thú em yêu
	KPXH
Trò chuyện về ngày tết quê em 


	


KẾ HOẠCH THÁNG 2/2017
Thực hiện từ 30/1 đến 25/2/2017
	TUẦN 1

   Tết âm lịch
Nghỉ tết
Từ 30/01 -04/02/2017


	TUẦN 2

Mùa xuân và lễ hội ở quê em
Từ 06/02 -11/02/2017
	TUẦN 3

Cây xanh quanh em
Từ 13/2-18/02/2017

	TUẦN 4

Một số loại quả
Từ 20/2- 25/2/2017

	LƯU Ý

	
	THỂ DỤC 

 Bật qua vật cản cao 10- 15cm
TC: Bịp mắt bắt dê.

	THỂ DỤC 

-  Bật xa (35- 40cm)

TC: Lăn và bắt bóng với bạn
	THỂ DỤC 

 - Ném trúng đích thẳng đứng

TC : Thả đỉa ba ba.
	

	
	TẠO HÌNH 
Xé và dán hoa mùa xuân 
	TẠO HÌNH  

Vẽ vườn cây ăn quả
	TẠO HÌNH 
Nặn chùm quả


	

	
	LQVT
Dạy trẻ so sánh sắp thứ tự chiều rộng của 3 đối tượng
	LQVT

 Dạy trẻ đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo


	LQVT 

Dạy trẻ so sánh, sắp thứ tự độ lớn của 3 đối tượng.
	

	
	LQVH
Thơ: mùa xuân


	LQVH:
Truyện: Cây táo
	LQVH: 

 Truyện: Sự tích quả dưa hấu
	

	
	ÂM NHẠC 

- Hát: Cùng múa hát mừng xuân.

-Nghe: Mùa xuân ơi

- TCAN: Sướng âm theo đàn
	ÂM NHẠC 

 - VĐTN: Lý cây xanh 

-Nghe: Lý cây đa

- TCAN:Nghe tiếng hát tìm cây trong vườn.
	ÂM NHẠC 

- Hát : Qủa

-Nghe: Vườn cây của ba 

-TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát
	

	
	KPKH
 Lễ hội quê em như thế nào?


	KPKH

Quá trình phát triển cây từ hạt.
	KPKH

 Cách pha nước cam, làm sinh tố hoa quả….
	


KẾ HOẠCH THÁNG 3/2017
Thực hiện từ 29/2 đến 02/4/2017
	TUẦN 1

Một số loại rau
Từ 27/2-04/03/2017
	TUẦN 2

Những bông hoa mừng cô 8/3
Từ 06/03-11/03/2017
	TUẦN 3

PTGT đường bộ

Từ  13/3 -18/3/2017
	TUẦN 4

PTGT Đường thủy
Từ  20/3 -25/3/2017
	TUẦN 5

Bé biết luật giao thông
Từ 27/ 3 - 01/4/2017
	LƯU Ý



	THỂ DỤC 

- Đập và bắt bóng tại chỗ 

- TC: Nhảy lò cò
	THÊ DỤC 

Bật- nhảy từ độ cao xuống (cao 30-35cm)
TC : Vận chuyển dưa hấu
	THỂ DỤC 

Chạy chậm 60- 80m
-TC: Bánh xe quay


	THỂ DỤC 

Truyền bóng qua đầu, qua chân
TC: Nhảy qua dây
	THỂ DỤC 

 Bò bằng bàn tay và bàn chân 3- 4m
-TC: Ô tô về bến
	

	TẠO HÌNH 
Xé và dán những chiếc lá nhỏ
	TẠO HÌNH 
XÐ và dán trang trí bưu thiếp 
	TẠO HÌNH 
Xé và dán ô tô khách
	TẠO HÌNH 

Xé dán thuyền trên biển
	TẠO HÌNH 

Vẽ máy bay
	

	LQVT 

Dạy trẻ nhận biết, đếm đúng các nhóm có 4 đối tượng. Nhận biết chữ số4
	LQVT

Dạy trẻ so sánh, thêm bớt để tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4.
	LQVT
Dạy trẻ tách gộp nhóm có 4 đối tượng


	 LQVT
 Dạy trẻ nhận biết, đếm đúng các nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5
	LQVT

Dạy trẻ so sánh, thêm bớt để tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5.
	

	LQVH

 Truyện: Sự tích ngày tết
	LQVH: 

Thơ: Tặng mẹ ngày 8- 3 
	LQVH
Truyện: Kiến con đi ô tô 
	LQVH
Truyện: Thỏ con đi học
	LQVH 

Thơ: Chúng em chơi giao thông
	

	ÂM NHẠC 

Hát: Vườn rau của bé
-Nghe: Bác nông dân
-TC: Tai ai tinh.
	ÂM NHẠC 

- VĐTN: Ngày vui 8/3

-Nghe:Chỉ có một trên đời.

- Tiếng hát to - nhỏ
	ÂM NHẠC 

Hát: Đường em đi

Nghe: Đi đường em nhớ

TCAN: Ai nhanh nhất
	ÂM NHẠC 
Hát: Em đi bơi thuyền

Nghe: Ra khơi

TCAN: Bắt chước tiếng kêu của các PTGT.
	ÂM NHẠC 
VĐTN: Đi đâu mà vội mà vàng.

Nghe: Em đi qua ngã tư đường phố

TCAN: Ai đoán giỏi
	

	KPKH

Phân biệt 2-3 loại rau
	KPKH
Trò chuyện về ngày 8/3
	KPKH
Một số loại ô tô
	KHKH
PTGT đường thủy. 
	KPXH
Bé đi qua ngã tư đường phố
	


KẾ HOẠCH THÁNG 4/2017
Thực hiện từ 03/4 đến 29/4/2017
	TUẦN 1

Mặt trời và nắng
Từ 03/4 - 08/4/ 2017


	TUẦN 2

 Nước cần cho sự sống
Từ 10/4 -15/4/2017


	TUẦN 3

Mùa hè
Từ 17/4 - 22/4/2017


	TUẦN 4

Trang phục mùa hè
Từ 24/4 -29/4/2017


	LƯU Ý



	THỂ DỤC 
Đi khụy, bước qua chướng ngại vật.
	THỂ DỤC  

Chạy15m trong khoảng 10 giây
TCVĐ:Chuyền bóng
	THỂ DỤC 
Lăn bóng, di chuyển bóng theo đường zíc zắc 

TC : Chạy cùng bóng lăn
	THỂ DỤC 
Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
TC : Lộn cầu vồng


	

	TẠO HÌNH 

Xé dán bầu trời ban ngày
	TẠO HÌNH 
Vẽ về biển.
	TẠO HÌNH 
Vẽ cảnh mùa hè
	TẠO HÌNH 

Vẽ quần áo mùa hè
	

	LQVT
Xác định các buổi sáng, trưa, chiều tối.
	LQVT
Dạy trẻ tách gộp nhón có 5 đối tượng. 

	LQVT
Ôn số lượng trong phạm vi 5.


	LQVT
Nhận biết, phân biệt phía trên- phía dưới
	

	LQVH
Thơ: Ông mặt trời
	LQVH
Truyện: Hồ nước và mây. 
	LQVH
Thơ: Trưa hè
	LQVH
Thơ: Mùa hè của em


	

	ÂM NHẠC 

 - Hát: Nắng sớm

- Nghe: Khúc ca bốn mùa

-TCAN: Nhìn hình ảnh đoán tên bà hát.
	ÂM NHẠC 

Hát: Cho tôi đi làm mưa với

-Nghe: giai điệu của mưa
-TC: son, mi
	ÂM NHẠC 

VĐTN: Mùa hè đến

-Nghe: Mùa hạ và những chùm hoa nắng

- TCAN: Tai ai tinh.
	ÂM NHẠC 

 - Hát: Mây và gió

- Nghe: Nắng gió ơi

-TCAN: Sướng âm theo đàn
	

	KPKH
Mặt trời và nắng
	KPKH
Nước dùng để làm gì. Các nguồn nước sạch trong sinh hoạt.
	KPKH
Mùa hè 


	KPXH
Trang phục mùa hè
	


KẾ HOẠCH THÁNG 5/2017
Thực hiện từ 01/5 đến 20/5/2017

	TUẦN 1

Phường Phúc Lợi của em
Từ 01/5 - 06/5/2017


	TUẦN 2

Hà nội mến yêu
Từ 08/5 - 13/5/2017


	TUẦN 3

Bé kính yêu Bác Hồ
Từ 15/5 - 20/5/2017


	TUẦN 4
Tổng kết năm học

Từ 22/5 - 27/5/2017
	LƯU Ý

	THỂ DỤC 
Bò trong đường dích dắc qua 3- 4 điểm 
TCVĐ: Cắp cua
	THỂ DỤC 
Trèo lên xuống 5 gióng thang. 
TCVĐ:Tung và bắt bóng
	THỂ DỤC 
Trườn kết hợp chui qua cổng 3- 4m
TC : Ngón tay nhúc nhích
	
	

	TẠO HÌNH 

Vẽ mái đình quê em 


	TẠO HÌNH 

Bé vẽ hồ gươm . 


	TẠO HÌNH  

Xé dán hoa tặng sinh nhật Bác
	
	

	LQVT
Ôn xác định các buổi sáng, trưa, chiều tối.
	LQVT
Dạy trẻ đo dung tích một vật bằng một đơn vị đo.
	LQVT
Ôn dạy trẻ đo dung tích một vật bằng một đơn vị đo.
	
	

	LQVH
Truyện: Thánh gióng. 
	LQVH
Truyện:  Con rồng cháu tiên . 
	LQVH
Thơ: Bác hồ của em


	
	

	ÂM NHẠC 

Hát: Cánh đồng và em bé ngoan

-Nghe: Quê hương tươi đẹp 

-TCAN: Nốt  nhạc vui 
	ÂM NHẠC 

Hát: Yêu Hà Nội  
-Nghe: Hà nội mùa thu 

-TCAN: Ai nhanh nhất.
	ÂM NHẠC 

- Hát: Nhớ ơn Bác

-Nghe: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

- TCAN:Giọng hát cao thấp theo nốt nhạc.
	
	

	KPXH
Quê em Phúc Lợi 
	KPXH
Hà Nội của em 
	KPXH
 Bác Hồ kính yêu


	
	


